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CHÚNG TÔI CUNG CẤP:

THIẾT KẾ ĐỒ UỐNG RIÊNG BIỆT: Đội ngũ 
chuyên gia đồ uống của chúng tôi cộng tác với 
bạn để hiểu rõ tầm nhìn của bạn và phát triển 
các thực đơn đồ uống tùy chỉnh. Điều này bao 
gồm mọi thứ từ tìm nguồn nguyên liệu độc đáo 
và tạo ra các công thức đặc trưng đến gợi ý các 
cặp sản phẩm tối ưu và phong cách trình bày.

DANH MỤC SẢN PHẨM ĐƯỢC TUYỂN 
CHỌN: Chúng tôi cung cấp tuyển chọn đồ 
uống đa dạng và chất lượng cao, từ cà phê 
cao cấp và trà thủ công đến đồ uống giải khát 
sáng tạo, sirô, bánh và các nguyên liệu chuyên 
biệt. Chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng các nhà cung 
cấp để đảm bảo chất lượng, tính bền vững và 
nguồn gốc.

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG: Chúng tôi hỗ trợ 
công việc kinh doanh của bạn bằng cách cung 
cấp các hệ thống đặt hàng hiệu quả, dịch vụ 
giao hàng đáng tin cậy và hướng dẫn chuyên 
môn về lưu trữ, phân phối và quản lý hàng tồn 
kho. Mục tiêu của chúng tôi là giảm thiểu lãng 
phí và tối đa hóa lợi nhuận.

ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ: Chúng tôi trang bị 
cho đội ngũ của bạn kiến thức và kỹ năng cần 
thiết để liên tục chuẩn bị và phục vụ đồ uống 
đặc biệt. Các chương trình đào tạo của chúng 
tôi bao gồm mọi thứ từ kiến thức sản phẩm, kỹ 
thuật pha chế đến dịch vụ khách hàng và chiến 
lược bán hàng.

DỰ BÁO XU HƯỚNG VÀ ĐỔI MỚI: Bối cảnh 
đồ uống không ngừng phát triển. Chúng tôi 
luôn đi trước đón đầu, xác định các xu hướng 
mới và đưa ra các giải pháp sáng tạo để giữ cho 
thực đơn của bạn luôn tươi mới và hấp dẫn.

Chúng tôi, CLASSIC FINE FOODS VIETNAM, 
một nhà cung cấp giải pháp đồ uống toàn diện chuyên 
sâu trong việc thấu hiểu các nhu cầu riêng biệt của bạn 
và thiết kế các chương trình đồ uống phù hợp để nâng 
cao thương hiệu, làm hài lòng khách hàng và tối ưu hóa 
hoạt động kinh doanh của bạn.

TRIẾT LÝ CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI:

Chúng tôi tin rằng đồ uống không chỉ là thức uống; 
chúng là một phần không thể thiếu trong trải nghiệm 
tổng thể mà bạn cung cấp. Chúng tôi không chỉ đơn 
thuần cung cấp sản phẩm mà còn trở thành đối tác 
chiến lược giúp bạn xây dựng một thực đơn đồ uống 
phù hợp với nhận diện thương hiệu, đối tượng mục tiêu 
và mục tiêu kinh doanh của bạn.

Giải Pháp
ĐỒ UỐNG
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ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU:

Quán cà phê: chuỗi & độc lập

Nhà hàng, quán cà phê và quán bar muốn nâng 
tầm các món đồ uống của họ.

Khách sạn và khu nghỉ dưỡng mong muốn tạo ra 
những trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng.

Văn phòng công ty tìm cách cung cấp đồ uống 
giải khát chất lượng cao cho nhân viên và khách 
hàng.

Các nhà tổ chức sự kiện muốn có dịch vụ đồ uống 
liền mạch và ấn tượng.

Các doanh nghiệp bán lẻ muốn nâng cao trải 
nghiệm tại cửa hàng bằng các lựa chọn đồ uống 
được tuyển chọn.

CÁC GIÁ TRỊ CHÚNG TÔI MANG LẠI:

Bằng cách hợp tác với CLASSIC FINE FOODS 
VIETNAM, bạn có thể:

Nâng cao hình ảnh thương hiệu thông qua các 
chương trình đồ uống được thiết kế chu đáo và 
thực hiện chuyên nghiệp.

Tăng sự hài lòng và lòng trung thành của khách 
hàng bằng cách cung cấp trải nghiệm đồ uống 
độc đáo và chất lượng cao.

Cải thiện hiệu quả hoạt động và giảm chi phí 
thông qua các quy trình được sắp xếp hợp lý và 
hỗ trợ đáng tin cậy.

Luôn dẫn đầu các xu hướng đồ uống và cung cấp 
các lựa chọn sáng tạo thu hút khách hàng mới.

Tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của 
bạn trong khi chúng tôi chuyên nghiệp quản lý 
nhu cầu đồ uống của bạn.

NÂNG TẦM QUÁN CÀ PHÊ, BAR & LOUNGE CỦA BẠN:

Giải Pháp Toàn Diện Cho Bạn
Dù bạn là lounge hay quán cà phê mang đi, hành trình tạo nên những ly đồ uống xuất sắc 
luôn bắt đầu từ nguyên liệu. Catalogue này chính là người “nhạc trưởng ẩm thực” của bạn — 
kết nối hài hòa mọi yếu tố cần thiết để nâng tầm không gian kinh doanh. Hãy xem đây như 
một “trạm dừng tất cả trong một” cho sự thành công: nơi chất lượng gặp gỡ sự tiện lợi, và 
phong cách hòa quyện cùng công năng.



VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG PHÚ QUỐC VĂN PHÒNG NHA TRANG

VĂN PHÒNG HÀ NỘI VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

CLASSIC FINE FOOD VIETNAM

Lô Vb.17b-19-21a, đường số 22A, 
KCN trong KCX Tân Thuận, 
Phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh

Số 128 đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 7, 
Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang

Kilomet số 3, Đại lộ Nguyễn Tất Thành, 
Thôn Phước Lộc, Phường Nam Nha Trang , 
Tỉnh Khánh Hòa

Số 1, ngõ 196 phố Nguyễn Sơn, 
Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Lô C4-6 Trần Nhân Tông, 
KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, 
Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng,
Việt NamĐiện thoại: (84.28) 3740 7104 / 05

customerservicegroup@classicfinefoods.
com.vn

Điện thoại: 
(84) 983 400 065 – (84) 969 030 674
cs-pqc@classicfinefoods.com.vn

Điện thoại: (84) 832 000 081
cs-nhatrang@classicfinefoods.com.vn

Điện thoại: (84.24) 3873 6079/80
cs-hanoi@classicfinefoods.com.vn Điện thoại: (84.236) 3873 664/665/666

dnsales@classicfinefoods.com.vn

CUSTOMERS (KHÁCH HÀNG)

SKUS (S N PH M)

SQM

STORAGE CAPACITY (DI N TÍCH KHO)

BRANDS (TH NG HI U I TÁC)

~3000

2800

130

7000

2005 20182014

2010 2015 2020 2023 2025

2022 20262024

5
BRANCHES

(CHI NHÁNH)

PHU QUOC
HO CHI MINH

NHA TRANG

DA NANG

HA NOI
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Catalogue này không chỉ đơn thuần là một bộ sưu 
tập sản phẩm — mà là giải pháp dành cho bạn. Đây 
là chìa khóa mở ra một thế giới đầy tiềm năng, nơi 
từng ngụm uống và từng thông điệp đều trở thành 
một tuyệt tác. Hãy lật sang trang tiếp theo, khám 
phá những khả năng mới và để chúng tôi đồng hành 
cùng bạn trong hành trình lựa chọn nguyên liệu cho 
một trải nghiệm cà phê, quầy bar hoặc lounge thật 
khác biệt.
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 Luc·

Mang Đi Nhiệt Độ Thời Gian Nấu Sẵn Sàng Sử Dụng

Sẵn Sàng Nướng Cắt Sẵn Rã Đông Đã Pha Trộn

Chú Thích
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- Coffee
LACÀPH

LA MERE POULARD

C’EST BON

9-13

14-15

16

Trang

- Trà
DAMMANN FRERES

COPENHAGEN SPARKLING TEA

C’EST BON

18-27

28

29-31

Trang

- Nước Giải Khát
ACQUA PANNA

SANPELLIGRINO

CHILL KOMBUCHA

SWISS YOGHURT

58

59-60

61

62-64

Trang

- Món Ăn Nhẹ

PLAZA DEL SOL

MONSIEUR LUXE

75

76

77-78

Trang

- Món Tráng
Miệng

66-68

69-70

71-73

BRIDOR

C’EST BON

BONCOLAC

Trang

- Nguyên Liệu
Barista

33

34

35-40

41-45

46-47

48-49

50-55

56

PAULS

METRO CHEF

MONIN

RIOBA

SUPER GREEN

JUICY V

PONTHIER

MAROU

Trang
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COFFEE
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COFFEE LACÀPH

 
 

 SCAN ME

BOLD84 MILK COFFEE
| 250ml*6 cans 

LCP0804-061: 250ml

LCP0804-060: 250ml

BOLD84 BLACK COFFEE
| 250ml*6 cans 

BOLD84 MILK COFFEE

BOLD84 BLACK COFFEE

| 250ml*24 cans 

| 250ml*24 cans 

BLACK COFFEE
BOLD84 CAN

MILK COFFEE
BOLD84 CAN

BOLD84 VIETNAMESE COFFEE
CÀ PHÊ ĐÓNG LON VIỆT NAM
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 LACÀPH FILTER BLEND

Phương pháp pha gợi ý: Pour Over, French Press, Aeropress, Máy Espresso

GIỐNG: 100% Arabica  RANG: Vừa

 LACÀPH ESPRESSO BLEND

Phương pháp pha gợi ý: Aeropress, Ấm Moka, Máy Espresso

Giống: 80% Arabica, 20% Robusta  Rang: Vừa

LCP0804-001: 1kg

WHOLE BEAN

LCP0804-002: 1kg

GROUND

Continental Awards 2023 Golden Bean Australasia 2024 
Hạng mục: Pour Over / Lọc Phi

WHOLE BEAN

LCP0804-005: 1kg

GROUND

LCP0804-007: 1kg

Golden Bean Australasia 2024
Hạng mục: Milk-based

Golden Bean Australasia 2024
Hạng mục: Espresso
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 LACÀPH PHIN BLEND

Phương pháp pha gợi ý: Pha Phin, Máy Espresso

Giống: 85% Robusta, 15% Arabica  Rang: Đậm

WHOLE BEAN

LCP0804-009: 1kg

GROUND

LCP0804-011: 1kg

Espresso Awards 2023 Golden Bean Australasia 2024
Hạng mục: Milk-based

 TRADITONAL BY LACÀPH

WHOLE BEAN

LCP0804-021: 1kg

WHOLE BEAN

LCP0804-062: 500g

WHOLE BEAN

LCP0804-023: 250g

GROUND

LCP0804-022: 1kg

GROUND

LCP0804-063: 500g

GROUND

LCP0804-024: 250g

FILTER
BLEND

Phương pháp pha gợi ý: Pour 
Over, French Press, Aeropress, 
Máy Espresso
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GROUND

LCP0804-027: 1kg

WHOLE BEAN

LCP0804-025: 1kg

GROUND

LCP0804-065: 500g

WHOLE BEAN

LCP0804-064: 500g

GROUND

LCP0804-028: 250g

WHOLE BEAN

LCP0804-026: 250g

ESPRESSO
BLEND

Phương pháp pha gợi ý: 
Aeropress, Ấm Moka, Máy 
Espresso

GROUND

LCP0804-031: 1kg

GROUND

LCP0804-067: 500g

WHOLE BEAN

LCP0804-029: 1kg

WHOLE BEAN

LCP0804-066: 500g

WHOLE BEAN

LCP0804-030: 250g

GROUND

LCP0804-032: 250g

PHIN
BLEND

Phương pháp pha gợi ý: 
Pha Phin, Máy Espresso
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CÁC SẢN PHẨM KHÁC

LACÀPH MICROFILTER PHIN BREWER

LCP0804-046

VIETNAMESE COFFEE SET

LCP0804-056

LCP0804-057

LCP0804-058

LCP0804-059: 145mg

COFFEE BLOSSOM HONEY
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COFFEE LA MÈRE POULARD

PURE BUTTER FRENCH
SHORTBREADS

BMP0803-111: 125g

LEMON FRENCH
SHORTBREADS

GALETTE PURE BUTTER

BMP0803-113 : 125g

BMP0803-114 : 125g

ALL CHOCOLATE FRENCH
SHORTBREADS

BMP0803-112 : 125g
8 biscuits/pack 8 biscuits/pack 8 biscuits/pack

8 biscuits/pack

BUTTER BISCUITS

BMP0803-211 : 145g

PURE BUTTER BISCUITS ASSORTMENT 
6 VARIETIES

BMP0803-302 : 375g
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ALL CHOCOLATE COOKIES

BMP0803-206 : 200g

APPLE CARAMEL COOKIES

BMP0803-207 : 200g

CHOCOLATE CHIPS COOKIES

BMP0803-205 : 200g
9 biscuits 22.2g/box

packaged individually
9 biscuits 22.2g/box

packaged individually
9 biscuits 22.2g/box

packaged individually

CHOCOLATE CHIP SHORTBREAD
4 VARIETIES

BMP0803-303 : 750g

SMALL CHOCOLATE CHIP COOKIES

BMP0803-115: 200g
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CBB0803-256 : 60g

CBB0803-255 : 80g

CBB0803-253 : 80g

CBB0803-254 : 80g

CBB0803-250 : 60g

CBB0803-264 : 80g

OATMEAL & RAISIN BUTTER
COOKIE

BANANA & WALNUT MUFFIN

CHOCLATE CHUNK MUFFIN

CINNAMON & RAISIN MUFFIN

CHOCOLATE CHUNK COOKIE

CHOCOLATE LAVA

COFFEE C’EST BON
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TRÀ
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TRÀ DAMMANN FRERES

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 

STRONG BREAKFAST 

Ceylon, darjeeling, 
assam

85-90°C3-5mn

EARL GREY YIN ZHEN
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JASMIN PEARL DARJEELING GFOP
SUPERIEUR

MÉLANGE ANGLAIS MÉLANGE JARDIN BLEU

CARAMEL TOFFEE DARJEELING
PRINTEMPS GFOP

FLOCONS D’ÉPICES 4 FRUITS ROUGES



20

POMME D’AMOUR ASSAM GBOP SUPÉRIEUR

THÉ LEMON

THE ROSE

SMOKEY LAPSANG

VANILLE 4 FRUIT ROUGES

ORIGINAL PU-ERH
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STRONG BREAKFAST

EARL GREY YIN ZHEN

CEYLAN OP DARJEELING

JARDIN BLEU

SMOKEY LAPSANG BREAKFAST

Ceylon, darjeeling, 
assam

BREAKFAST
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ROOIBOS CITRUS ROOIBOS VANILLE

CARCADET PROVENCE CARCADET FRAGOLA

CAMOMILLE

90°C5-7mn

HAPPY DREAMS



23

ROOIBOS FRUITS ROUGES CAMOMILLE

VERVEINA

ROOIBOS VANILLE ROOIBOS FRUITS
ROUGES

ROOIBOS CITRUS
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PEPPERMINT VERVEINE FEUILLES

YUNNAN VERT L’ORIENTAL 

DOLCE RIVIER

70-80°C2-3mn

SENCHA TENSU
JAPAN
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JASMIN CHUNG HAO

GREEN TEA VANILLA / 
ALMOND

MANDARIN JASMIN

GUNPOWDER

MANDARIN JASMIN SOLEIL VERT

MISS DAMMANN SENCHA FUKYU
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YUNNAN

GUNPOWDER

MISS DAMMANN

SENCHA FUKUYU

MINTH TEA

L’ORIENTAL
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70-80°C2-3mn

PASSION DE FLEURS OSMANTHE D’OR CHINA

PASSION DE FLEURS OOLONG TAIWAN FANCY

PASSION DE FLEURS



28

SCAN ME

TRÀ COPENHAGEN SPARKLING TEA
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TRÀ C’EST BON

CBB0803-001 
(4.3cm, 14g) - C200 CBB0803-004 

(4.3cm, 14g) - C200
CBB0803-002 

(4.3cm, 14g) - C200

CBB0803-005 
(8cm, 35g) - C80

CBB0803-006 
(8cm, 35g) - C80

CBB0803-003 
(4.3cm, 14g) - C200

ROUND TART SHELL SWEET ROUND TART
SHELL MATCHA

ROUND TART
SHELL SAVORY

ROUND TART SHELL SWEETROUND TART SHELL SAVORY

ROUND TART
SHELL COCOA

CBB0803-007
(8cm, 35g) - C80

CBB0803-008
(8cm, 35g) - C80

ROUND TART SHELL 
COCOA

ROUND TART
SHELL MATCHA
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CBB0803-009
(4cm, 12g) - C240

CBB0803-013
(7cm, 30g) - C90

SQUARE TART SHELL SWEET

CBB0803-010
(4cm, 12g) - C240

CBB0803-014
(7cm, 30g) - C90

SQUARE TART SHELL
SAVORY

CBB0803-015
(7cm, 30g) - C90

CBB0803-011
(4cm, 12g) - C240

SQUARE TART SHELL
COCOA

CBB0803-016
(7cm, 30g) - C90

CBB0803-012
(4cm, 12g) - C240

SQUARE TART SHELL
MATCHA

CBB0803-017
(2.5x5cm, 12g) - C240

CBB0803-021
(3.5x9.5cm, 30g) - C90

RECTANGULAR TART 
SHELL SWEET

CBB0803-022
(3.5x9.5cm, 30g) - C90

CBB0803-018
(2.5x5cm, 12g) - C240

RECTANGULAR TART 
SHELL SAVORY

CBB0803-024
(3.5x9.5cm, 30g) - C90

CBB0803-023
(3.5x9.5cm, 30g) - C90

CBB0803-020
(2.5x5cm, 12g) - C240

CBB0803-019
(2.5x5cm, 12g) - C240

RECTANGULAR TART 
SHELL MATCHA

RECTANGULAR TART 
SHELL COCOA

CBB0803-301 : 8g (C120) CBB0803-304 : 8g (C120)

CBB0803-307 : 8g (C120)

CBB0803-302 : 8g (C120)

CBB0803-305 : 8g (C120) CBB0803-308 : 8g (C120)

CBB0803-303 : 8g (C120)

CBB0803-306 : 8g (C120)

BONBON COFFEE
GANACHE

BONBON EARL GREY
GANACHE

BONBON CHILI GANACHE

BONBON CINNAMON 
GANACHE

BONBON LEMONGRASS 
GANACHE

BONBON COCONUT
GANACHE

BONBON MINT GANACHE

BONBON ALMOND PRALINE



31

CBB0803-313 : 8g (C120) CBB0803-314 : 8g (C120)

CBB0803-315 : 8g (C120)

BONBON CARAMEL BONBON CRISPY PRALINE BONBON STRAWBERRY
CARAMEL

CBB0803-310 : 8g (C120) CBB0803-311 : 8g (C120)
CBB0803-312 : 8g (C120)

BONBON GINGER
GANACHE

BONBON BANANA
CARAMEL

BONBON PASSION CARAMEL

CBB0803-309 : 8g (C120)

BONBON MATCHA PRALINE

CBB0803-316 : 8g (C120)

CBB0803-317 : 8g (C120)

CBB0803-318 : 8g (C120)

BONBON STAR
ANIS GANACHE

BONBON RHUM BONBON MIXED TRUFFLE
CHOCOLATE



32

BARISTA
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PAULS

WHIPPING CREAM 35% CREAM CHEESE WHOLE MILK 3.5%
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METRO CHEF

WHIPPING CREAM
UHT 35%
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MONIN

•

•

•

SCAN ME
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APRICOT SYRUP

COCONUT SYRUP

MELON SYRUP

PINEAPPLE SYRUP PASSION FRUIT SYRUP PEACH SYRUP PINK GRAPEFRUIT SYRUP

GUAVA SYRUP LYCHEE SYRUPLEMONADE CONCENTRATE 
SYRUP

GREEN APPLE SYRUP LEMON SYRUP MANGO SYRUP

BLUEBERRY SYRUP CUCUMBER SYRUP BLACKCURRANT SYRUP

MNI0708-001 : 0.7l

MNI0708-005 : 0.7l

MNI0708-009 : 0.7l

MNI0708-013 : 0.7l MNI0708-014 : 0.7l MNI0708-015 : 0.7l MNI0708-016 : 0.7l

MNI0708-010 : 0.7l MNI0708-012 : 0.7l
MNI0708-011 : 0.7l

MNI0708-006 : 0.7l MNI0708-007 : 0.7l MNI0708-008 : 0.7l

MNI0708-002 : 0.7l MNI0708-003 : 0.7l MNI0708-004 : 0.7l
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TROPICAL ISLAND BLEND 
SYRUP

POMEGRANATE SYRUP BLOOD ORANGE SYRUP KIWI SYRUP RASPBERRY SYRUP

MNI0708-017 : 0.7l MNI0708-018 : 0.7l MNI0708-019 : 0.7l MNI0708-020 : 0.7l

 STRAWBERRY SYRUP WATERMELON SYRUP WILDBERRY SYRUP

MNI0708-021 : 0.7l MNI0708-023 : 0.7l MNI0708-024 : 0.7l
MNI0708-022 : 0.7l

UME PLUM SYRUP ALMOND SYRUP AMARETTO SYRUP BUBBLE GUM SYRUP

MNI0708-025 : 0.7l MNI0708-026 : 0.7l MNI0708-027 : 0.7l MNI0708-028 : 0.7l

CINNAMON SYRUP CHEESECAKE SYRUP CHOCOLATE COOKIE 
SYRUP

CHOCOLATE SYRUP

MNI0708-029 : 0.7l MNI0708-030 : 0.7l
MNI0708-031 : 0.7l

MNI0708-032 : 0.7l
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CARAMEL SYRUP

TIRAMISU SYRUP

FROSTED MINT SYRUP BLUE CURACAO SYRUP

MOJITO MINT SYRUP LEMONGRASS SYRUP LEMON TEA SYRUP POPCORN SYRUP

GREEN MINT SYRUP GREEN TEA SYRUP

OSMANTHUS SYRUP ROSE SYRUP ELDER FLOWER SYRUP

FRENCH VANILLA SYRUP HAZELNUT SYRUP SALTED CARAMEL SYRUP

MNI0708-033 : 0.7l

MNI0708-037 : 0.7l

MNI0708-041 : 0.7l MNI0708-044 : 0.7l

MNI0708-045 : 0.7l MNI0708-046 : 0.7l MNI0708-047 : 0.7l MNI0708-048 : 0.7l

MNI0708-042 : 0.7l MNI0708-043 : 0.7l

MNI0708-038 : 0.7l MNI0708-039 : 0.7l MNI0708-040 : 0.7l

MNI0708-034 : 0.7l MNI0708-035 : 0.7l MNI0708-036 : 0.7l
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PANDAN SYRUP GRENADINE SYRUP SWEET & SOUR SYRUPPURPLE SWEET POTATO SYRUP

MNI0708-049 : 0.7l MNI0708-050 : 0.7l MNI0708-052 : 1lMNI0708-051 : 0.7l

PEACH SYRUP LYCHEE SYRUP

MNI0708-053 : 1l MNI0708-054 : 1l

PINEAPPLE PUREE

MNI0708-105 : 1l

PEACH PUREE PASSION FRUIT PUREE RASPBERRY PUREE STRAWBERRY PUREE

MNI0708-106 : 1l MNI0708-107 : 1l MNI0708-108 : 1l MNI0708-109 : 1l

YELLOW BANANA SYRUP

SMOKED OAK SYRUP

CHERRY BLOSSOM SYRUP

CHERRY SYRUP

MNI0708-056 : 700ml

MNI0708-057 : 700ml

MNI0708-055 : 700ml

MNI0708-059 : 700ml

KIWI PUREE

MNI0708-103 : 1l
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BLUEBERRY PUREE

MNI0708-100 : 1l

MANGO PUREE

MNI0708-101 : 1l

GRANNY SMITH
APPLE PUREE

MNI0708-102 : 1l

LYCHEE PUREE

MNI0708-104 : 1l

YUZU PUREE

RED GRAPEFRUIT PUREE

MNI0708-110 : 1l

 DARK CHOCOLATE 
SAUCE

MNI0708-200 : 1.89l

CARAMEL SAUCE

MNI0708-201 : 1.89lMNI0708-111 : 1l

NON DAIRY POWDER 

MNI0708-203 : 1kg

YOGURT SMOTHIE 
BASE POWDER

VANILLA FRAPPE 
BASE POWDER

MNI0708-202 : 1kgMNI0708-203 : 1kg

SYRUP 700ML PUMP

MNI1104-001 : 5ml 
MNI1104-002 : 10ml

FRUIT MIX & SAUCE PUMP

MNI1104-003 : 15ml
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•

•

•

•

STRAWBERRYLIME

SCAN ME

RIOBA
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PASSION FRUIT

PEACH

GRENADINE

CHERRY

BLUE CURACAO

MANGO

BLUEBERRY

LEMONADE

MELON

CANE SUGAR
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PINK GRAPEFRUIT

WATER MELON

RASBERRY

BLACK CURRANT

BANANA CRANBERRY

PINEAPPLE

PEAR
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SALTED CARAMELHAZELNUT

ORGEAT/ALMOND

CARAMEL VANILLA

CHOCOLATE COCONUT
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MINT MOJITO

ELDER FLOWER GINGER
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SCAN ME

SUPER GREEN
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COCO GREEN

SPG1103-003: 60g

SPG1103-002: 170g
WATER MELON

SPG1103-006: 232g

SPG1103-005: 172g

TROPICAL PASSION
SPG1103-008: 146g

SPG1103-009: 60g

SUPER GREEN

SPG1103-014: 60g

SPG1103-015: 139g

BERRY BURST

Dâu tây, mâm xôi, 

SPG1103-012: 60g

SPG1103-011: 148g

100% T

Gói Trái Cây
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NATURAL MANGO JUICE NATURAL PINEAPPLE  JUICE

NATURAL GUAVA  JUICE NATURAL
DRAGONFRUIT JUICE

SCAN ME

JUICY V

3L
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NATURAL MANGO JUICE NATURAL PINEAPPLE JUICE

NATURAL GUAVA  JUICE

FRESH PINEAPPLE JUICE

NATURAL
DRAGONFRUIT JUICE

FRESH MANGO JUICE

NATURAL MANGO JUICE

NATURAL DRAGON
FRUIT JUICE

NATURAL PINEAPPLE 
JUICE

NATURAL GUAVA JUICE

250ML

1.5L
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SCAN ME

PONTHIER

PON0502-213 : 1kg

BLACKBERRY

Harvest: Jun, Aug
Origin:  Serbia

Color: Red-Black

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

PON0502-222 : 1kg

RED FRUIT

Color: Dark Red

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

(Raspberry/Strawberry/Morello 
Cherry/ Blackcurrant)

PON0502-201 : 1kg

 WILLAMETTE, MECKER RASPBERRY

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: Jun, Jul
Origin:  Serbia

Color: Red
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PON0502-217 : 1kg

MORELLO CHERRY

Harvest: Jun, Jul
Origin:  Serbia

Color: Red

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

BLUEBERRY

PON0502-205 : 1kg

Harvest: Mar
Origin: wild, cultivated/Serbia, Chile

Color: Midnight Blue

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Color:  Straw Yellow

 

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

PON0502-231 : 1kg

PINA COLADA

The mix of Pineapple and
Coconut purées.

PON0502-230 : 1kg

SOURSOP

 

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: Jun, Jul, Aug
Origin:  Madagascar (Vavatenina)

Color: Pearly White

PON0502-206 : 1kg

 NOIR DE BOURGOGNE
BLACKCURRANT

Harvest: Jul
Origin:  France (Burgundy, Rhone Valley)

Color: Black

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

PON0502-245 : 1kg

STRAWBERRY

Origin: Morocco, France

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: Apr, May, Jun
Color: Light Red

PON0502-225 : 1kg

GUAVA

Harvest: Jul
Origin:  Madagascar

Color:  Dark Salmon Pink

 

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

PON0502-209 : 1kg

PINEAPPLE

 

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: Jan, Feb, Nov, Dec
Origin:  Costa Rica

Color: Yellow

PON0502-244 : 1kg

VIOLET FIG

Harvest: Sep, Oct
Origin:  France (Burgundy, Rhone Valley)

Color: Garnet Red

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour
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Harvest: Oct
Origin:  France (Haute Provence)

Color: Pale Green

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

PON0502-214 : 1kg

GRANNY SMITH GREEN APPLE

PON0502-219 : 1kg

RUBY PEACH

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: Aug
Origin:  France (Rhone Valley)

Color: Burgundy Red

PON0502-210 : 1kg

WILLIAMS PEAR

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: Aug, Sep
Origin:  France (Haute Provence)

Color: Pale Yellow

PON0502-204 : 1kg

COCONUT

Harvest: full year
Origin:  Sri Lanka

Color: White

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

PON0502-218 : 1kg

BERGERON APRICOT

Harvest: Jul
Origin:  France (Rhone Valley)

Color: Orange

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

PON0502-207 : 1kg

WHITE PEACH

Harvest: Jul
Origin:  France (Rhone Valley)

Color: Pale Pink

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

MORELLO CHERRY

PON0502-242 : 1kg

Harvest: Jun, Jul
Origin: Serbia

Color: Red

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

CRANBERRY

PON0502-240 : 1kg

Harvest: Aug & Sep
Origin: Canada

Color: Wine Red

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

PON0502-234 : 1kg

BERGAMOT

Harvest: Jan & Dec
Origin: Italy

Color: Yellow-Green

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour



53

PON0502-239 : 1kg

PINEAPPLE YUZU CARDAMOM

Color:  Sun Yellow

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

POMEGRANATE

PON0502-243 : 1kg

Origin: Italy
Harvest: From Sep to Dec

Color:  Ruby

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

PON0502-235 : 1kg

BEETROOT

Harvest: From Aug to Oct
Origin: France

Color: Violin

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

YELLOW MELON

PON0502-236 : 1kg

Color: Light Orange

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

PINA COLADA

PON0502-238 : 1kg

Color: Straw Yellow

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

COCONUT (INTENSE)

PON0502-237 : 1kg

Harvest: Full Year
Origin: Sri Lanka

Color: White

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

PON0502-241 : 1kg

VIOLET ORGANIC ACAI

Harvest: From Jul to Dec
Origin:  Brazil

Color: Black Purple

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour
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PON0502-228 : 1kg

SUDACHI

 

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: Jan, Feb, Mar, Nov, Dec
Origin: Japan

Color: Yellow

PON0502-221 : 1kg

YUZU JAPAN KOCHI

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: Oct, Nov, Dec
Origin: Japan (Kochi)

Color: Straw Yellow

PON0502-216 : 1kg

LIME

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: Jan, Dec
Origin: Mexico

Color: Yellow-Green

PON0502-212 : 1kg

MANDARIN

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: Feb, Mar, Apr
Origin: Italy (Sicily)

Color: Pale Orange

PON0502-203 : 1kg

STRAWBERRY

Origin: Morroco, France

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: Apr, May, Jun
Color: Pale Red

RASPBERRY WILLAMETTE, MECKER

PON0502-223 : 1kg
Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: Jun, Jul
Origin: Serbia

Color: Red

PON0502-211 : 1kg

 LEMON ZEST

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: Jun, Jul
Origin: Italy (Sicily)

Color: Pale Yellow 

PON0502-215 : 1kg

BLOOD ORANGE

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: Feb, Mar, Apr
Origin: Italy (Sicily)

Color: Orange-Red

PON0502-224 : 1kg

PINK GRAPEFRUIT

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: Jun, Jul
Origin:  United States (Texas)

Color: Pale Pink
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PON0502-220 : 1kg

CALAMANSI

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: Jul
Origin: Vietnam

Color: Orangey-Yellow

PON0502-202 : 1kg 

PASSION FRUIT

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: full year
Origin: Ecuador

Color: Orangey-Yellow

PON0502-233 : 1kg

ACAI BERRY

Harvest: Jan, Sep, Oct, Nov, Dec
Origin: Brazil

Color: Dark Rich Purple

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

PON0502-246 : 1kg

LYCHEE RASPBERRY ROSE

Color: Red

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

PON0502-208 : 1kg

LYCHEE

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: Nov
Origin: Madagascar

Color: Light Beige

PON0502-232 : 1kg

SEA BUCKTHORN

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: Jul, Aug
Origin:  Latvia

Color: Bright Orange

PON0502-200 : 1kg

 ALPHONSO MANGO

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: May, Jun
Origin: India (Ratnagiri)

Color: Orangey-Yellow

PON0502-227 : 1kg

MELON DU QUERCY IGP

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: Aug, Sep
Origin: France (Quercy)

Color: Pale Orange

PON0502-226 : 1kg

KIWI DE L’ADOUR IGP

Acidity Bitterness

Sweetness Length of Flavour

Harvest: Dec
Origin:  France (Adour)

Color: Pale Green
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SCAN ME

MAROU

MRO0605-213 : 1kg
MRO0605-212 : 5kg MRO0605-213 : 1kg

CACAO POWDER DARK CHOCOLATE 65% 
DROPS 

MRO0605-203 : 1kgMRO0605-400 : 1kg

CACAO NIBSDRINKING CHOCOLATE

MRO0605-122 : 250g

CACAO SPREAD

MRO0605-121 : 160g

CACAO NIBS

MRO0605-120 : 250g

CACAO POWDER
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KHÁT
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ACQUA PANNA PETACQUA PANNA PET

SCAN ME

ACQUA PANNA
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SAN PELLEGRINO

SAN PELLEGRINO PET

SCAN ME

ARANCIATA ARANCIATA ROSSA
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CHINOTTO LIMONATA

TONIC WATER

POMPELMO

POMPELMO (GRAPEFRUIT)

MELOGRANO ARANCIA
(ORANGE & POMEGRANATE)

ESSENZA TANGERINE
& WILD STRAWBERRY

ARANCIATA (ORANGE)

ARANCIATA ROSSA 
(BLOOD ORANGE)

ESSENZA LEMON & 
LEMON ZEST

LIMONATA (LEMON)

ESSENZA BLOOD ORANGE
& BLACK RASPBERRY
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APPLE CHAMPAGNE

PASSION FRUIT

ORIGINAL
KOM1103-001 : 330ml

KOM1103-003 : 330ml

KOM1103-002 : 330ml

SCAN ME

CHILL KOMBUCHA
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SWISS YOGHURT

SCAN ME
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SWS0403-004 : 200ml

SWS0403-007 : 200ml

SWS0403-010 : 200ml

SWS0403-011 : 200ml

SWS0403-008 : 200ml

SWS0403-009 : 200ml

SWS0403-005 : 200ml SWS0403-006 : 200ml

SWS0403-002 : 200ml SWS0403-003 : 200ml

STRAWBERRY YOGHURT 

HONEY YOGHURT

MANGO YOGHURT

COCONUT YOGHURT

PLAIN YOGHURT

BLUEBERRY YOGHURT

KIWI YOGHURT RASPBERRY YOGHURT

PASSION FRUIT YOGHURT PEACH YOGHURT
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SWS0403-020 : 120ml

SWS0403-023 : 120ml

SWS0403-021 : 120ml

SWS0403-024 : 120ml

SWS0403-022 : 120ml

SWS0403-025 : 120ml

PLAIN YOGURT

RASPBERRY YOGURT

BLACK CURRANT YOGURT

PEACH YOGURT

LONGAN YOGURT

MANGO YOGURT

YOGHURT 



65

MÓN TRÁNG
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SCAN ME

BRIDOR

°C

CROISSANT

BRI0803-113 : 30g
(195pcs/ctn)

CROISSANT CROISSANT FINE BUTTER

BRI0803-122 : 25g 
(225pcs/ctn)

MINI CROISSANT

BRI0803-116 : 50g
(120pcs/ctn)

BRI0803-104 : 60g
(70pcs/ctn)

BRI0803-139 : 70g
(64pcs/ctn)
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°C

MINI LATTICE

°C

PAIN AUX RAISINS

°C

PAIN AU CHOCOLAT

BRI0803-108 : 40g 
(100pcs/ctn)

MINI STRAWBERRY LATTICE

BRI0803-107 : 40g 
(100pcs/ctn)

MINI MANGO LATTICE

BRI0803-109 : 40g 
(100pcs/ctn)

MINI APPLE LATTICE

BRI0803-123 : 28g 
(260pcs/ctn)

BRI0803-105 : 75g
(70pcs/ctn)

MINI PAINS AU
CHOCOLAT

PAIN AU CHOCOLAT 
FINE BUTTER

BRI0803-117 : 35g 
(210pcs/ctn)

PAIN CHOCOLAT

BRI0803-118 : 30g 
(230pcs/ctn)

BRI0803-131 : 30g
(260pcs/ctn)

MINI PAIN AUX RAISINS

BRI0803-134 : 96g
(66pcs/ctn)

BRI0803-227 : 40g
(255pcs/ctn)

MINI APPLE TURNOVER

BRI0803-228 : 30g 
(100pcs/ctn)

MINI CRANBERRIES TWISTS
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C’EST BON

7cm H, 2.5cm D

7cm H, 2.5cm D

7cm H, 2.5cm D

7cm H, 2.5cm D

7cm H, 2.5cm D

7cm H, 2.5cm D

VANILLA MINI CONES

CHARCOAL MINI CONES

SAVORY MINI CONES

TOMATO MINI CONES

COCOA MINI CONES

SPINACH MINI CONES

SCAN ME
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CBB0803-108 
(4.5cm, 18g) - C120

CBB0803-121
(4.5cm, 18g) - C120

CBB0803-109 
(4.5cm, 18g) - C120

CBB0803-110 
(4.5cm, 18g) - C120

CBB0803-111 
(4.5cm, 18g) - C120

CBB0803-112 
(4.5cm, 18g) - C120

MACARON BUTTER 
CREAM VANILLA

MACARON BUTTER 
CREAM PRINTED

MACARON BUTTER 
CREAM COFFEE

MACARON BUTTER 
CREAM CARAMEL

MACARON BUTTER 
CREAM CHOCOLATE

MACARON BUTTER 
CREAM MATCHA

CBB0803-113 
(4.5cm, 18g) - C120

CBB0803-116 
(4.5cm, 18g) - C120

CBB0803-114 
(4.5cm, 18g) - C120

CBB0803-115 
(4.5cm, 18g) - C120

MACARON BUTTER 
CREAM PASSIONE

MACARON BUTTER 
CREAM PISTACHIO

MACARON BUTTER 
CREAM MANGO

MACARON BUTTER 
CREAM RED FRUIT
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BONCOLAC

•

•

•

•

SCAN ME

TART MANGO/
PASSION FRUIT
BOC0803-010 :850g

TART LEMON MERINGUE

TART DARK
CHOCOLATE 70%

BOC0803-013 : 1kg

BOC0803-002 :900g
10 slices, no oven

20mn

APRICOT TART PRECUT
BOC0803-028 : 1kg

20mn
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TART NORMANDY APPLE

TART MORELLO CHERRY

TART SICILY LEMON

TART COCONUT

BOC0803-007 : 950g

BOC0803-022 : 950g

BOC0803-009 : 850g

BOC0803-011 :1kg

10mn

10mn

15mn

10mn

TART ALMOND/ WALNUT TART BLUEBERRY
BOC0803-003 : 850g BOC0803-006 : 850g

15mn
10mn

PEAR MORELLO CHERRY FLAN
BOC0803-024 : 750g BOC0803-027 : 750g

10mn 10mn

ULTIMATE CARROT 
TRAYCAKE PRECUT
BOC0803-029 : 2.51kg
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TART CHOCOLATE
BOC0803-001 : 900g
Nguyên 

TART MATCHA
BOC0803-012 : 780g

10mn

RASPBERRY

APPLE WITH
ALMOND CREAM

BOC0803-023 : 800g

BOC0803-026 : 130gx27pc

5mn

10mn

TART STRAWBERRY

MULTIFRUIT TART

BOC0803-005 : 900g

BOC0803-025 : 900g
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METRO CHEF

PLAZA DEL SOL

MADAMA OLIVA

OLMEDA ORIGENES

MET0507-024 : 1.65kg

MIXED COCKTAIL OLIVES
WITHOUT STONES

LAP0507-009: 370g

GORDAL OLIVES 
WITHOUT STONE

PDS0507-006 : 280gPDS0507-005 : 280g

OLIVES STUFFED 
WITH PEPPER

OLIVES STUFFED 
WITH ANCHOVIES 

MAD0507-029 : 160-300g

BLACK PITTED LECCINO OLIVES
WITH SEASONING IN BRINE

MAD0507-021 : 160g

 GIANT GREEN MILD OLIVES
WITHOUT STONE

MAD0507-023 : 160g

BLACK LECCINO OLIVES WITH
SEASONING WITHOUT STONE

MAD0507-006 : 80gMAD0507-005 : 80g MAD0507-007 : 80g

PITTED KALAMATA OLIVES 
W/ORANGE & WILD FENNEL

PITTED GIANT OLIVES 
W/PINK PEPPERCORNS & LIME

PITTED OLIVE MIX 
W/CHILLY PEPPER & ROSEMARY
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PLAZA DEL SOL

PDS0803-101: 40g
PDS0803-105: 115g

PDS0803-106: 115g PDS0803-001: 150g

PDS0803-103: 115g

PDS0803-102: 40g

PDS0803-104: 115g

POTATO CHIPS BLACK TRUFFLE

POTATO CHIPS BLACK OLIVES GARLIC AND PARSLEY BAKED BREAD

POTATO CHIPS JAMON
SPANISH HAM

POTATO CHIPS ORIGINAL

POTATO CHIPS CHILI & LIME
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MONSIEUR LUXE/KHO GOURMET

SCAN ME

DRIED PLUM

800g (2*400g)

800g (2*400g)

DRIED APRICOTS

800g (2*400g)

DRIED CRANBERRIES GROUND ALMOND

MOL0601-024: 800g (2*400g)

BLACK RAISIN

800g (2*400g)

BROWN RASIN

800g (2*400g)
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MACADAMIA A

RED WALNUT WITH SHELL

CASHEW NUTS ROASTED SHELLED WALNUT

MOL0601-023 : 800g (2*400g)

MOL0601-025: 800g (2*400g) MOL0601-026 : 800g (2*400g)MOL0601-027 : 800g (2*400g)

SUNFLOWER SEED ROLLED OAT IN BAG

MOL0601-029 : 800g (2*400g) MOL0601-033 : 800g (2*400g)

PUMPKIN SEED

MOL0601-028 : 800g (2*400g)

CASHEW NUTS NATURAL RAW CHICKPEA WITH CHILI & GARLIC CASHEW WITH CHILI & GARLIC

MOL0601-030 : 800g (2*400g) MOL0601-031 : 800g (2*400g) MOL0601-032 : 800g (2*400g)

PAPAYA

800g (2*400g)

DRIED FIGS

800g (2*400g)




